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THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21, điểm a khoản 3 Điều 57, khoản 5 Điều 57, khoản 9 Điều 78, khoản 3, khoản 4 và khoản 14 Điều 191 của Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, bao gồm:

1. Điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Nhà ở về văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở.
2. Điểm a khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở về yêu cầu xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê.
3. Khoản 5 Điều 57 Luật Nhà ở về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
4. Khoản 9 Điều 78 Luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

5. Khoản 3 Điều 191 Luật Nhà ở về mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.
6. Khoản 4 Điều 191 Luật Nhà ở về mẫu hợp đồng mua bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở thuộc tài sản công.
7. Khoản 14 Điều 191 Luật Nhà ở về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.
Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ 
PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở

Điều 2. Thông báo về việc cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
1. Trước khi ký hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của mình, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở đến Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê. Nội dung văn bản thông báo bao gồm: tên chủ sở hữu, địa chỉ nhà ở cho thuê, thời gian cho thuê, số ký hiệu, ngày tháng năm của Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở cho thuê, mục đích sử dụng nhà ở cho thuê và gửi kèm theo bản giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở.

2. Khi chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở, cá nhân nước ngoài phải có văn bản thông báo cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê biết để theo dõi, quản lý.

3. Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng.
Điều 3. Yêu cầu về xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân 
Các cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Phải có Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế, trong đó phải xác định rõ tổng số lượng căn hộ, số lượng căn hộ tại từng tầng, diện tích xây dựng của mỗi căn hộ.

2. Phù hợp với quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều 57 của Luật Nhà ở.

4. Tùy theo loại hình nhà ở riêng lẻ thì phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

5. Có ngăn cách khu vực để xe của các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ với khu căn hộ ở.

Điều 4. Mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 
1. Mức kinh phí để xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở; chi phí quản lý nghiệp vụ; chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến và công bố chương trình phát triển nhà ở nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng chương trình theo quy định.

2. Kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh được xác định theo công thức sau đây:

CT = C1 +C2 

Trong đó:

- CT: là tổng kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

- C1: là tổng chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở (Cct) và chi phí quản lý nghiệp vụ lập chương trình phát triển nhà ở (Cqlnv). Trong đó, chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở được xác định như sau:

Cct = C chuẩn x H1 x H2

- Trong đó:

+ C chuẩn = 500 (triệu đồng): là chi phí lập chương trình phát triển nhà ở của địa bàn chuẩn (địa bàn giả định có 05 đơn vị hành chính cấp huyện và mật độ dân số 50 người/km2)

+ H1: là hệ số điều chỉnh theo số lượng đơn vị hành chính cấp huyện được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 01, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ H2: là hệ số điều chỉnh theo mật độ dân số được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 02, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Cqlnv: là chi phí quản lý nghiệp vụ xây dựng chương trình phát triển nhà ở của cơ quan quản lý nhà nước gồm các khoản chi phí như: chi cho chuyên gia, cán bộ kiêm nhiệm, công tác phí, vật tư, văn phòng phẩm và một số công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ. Chi phí quản lý nghiệp vụ được xác định bằng dự toán nhưng tối đa không vượt quá 10% chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở (tối đa không vượt quá 5% Cct).

Trường hợp thuê tổ chức tư vấn xây dựng chương trình phát triển nhà ở, chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở được lập thành dự toán chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

- C2: là chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến góp ý và công bố chương trình phát triển nhà ở. Chi phí này được xác định bằng dự toán với mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở và chi phí quản lý nghiệp vụ xây dựng chương trình phát triển nhà ở (tối đa không vượt quá 5% C1).

Điều 5. Mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 
1. Mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm chi phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; chi phí quản lý nghiệp vụ; chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến và công bố kế hoạch nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch theo quy định.   

2. Chi phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được xác định bằng dự toán nhưng tối đa không vượt quá 60% chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở được xác định tại thời điểm lập dự toán.

3. Chi phí quản lý nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước quản lý quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở như: chi cho chuyên gia,cán bộ kiêm nhiệm, công tác phí, vật tư, văn phòng phẩm và một số công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ. Chi phí quản lý nghiệp vụ được xác định bằng dự toán nhưng tối đa không vượt quá 5% chi phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở.

4. Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến góp ý và công bố kế hoạch phát triển nhà ở được xác định bằng dự toán với mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng chi phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở và chi phí quản lý nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở.
Chương III

PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 6. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng để được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội

1. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội thực hiện theo mẫu số 01 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú thực hiện việc xác nhận mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng đối với các trường hợp sau: 

a) Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

b) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; 

c) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; 

d) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

đ) Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

3. Cơ quan, đơn vị thực hiện việc xác nhận mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng đối với các trường hợp sau:

a) Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

4. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ thực hiện việc xác nhận mẫu giấy tờ đối với đối tượng trả lại nhà ở công vụ.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc xác nhận mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

6. Đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập thực hiện việc xác nhận mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại cơ sở đào tạo, giáo dục do mình quản lý.

Điều 7. Mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội

1. Mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo mẫu số 02 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thực hiện việc xác nhận điều kiện về nhà ở đối với trường hợp người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đó đăng ký thường trú thực hiện việc xác nhận điều kiện về diện tích nhà ở bình quân đối với trường hợp người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đó có nhà ở thuộc sở hữu của mình. 

Điều 8. Mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội

1. Mẫu giấy tờ xác nhận về điều kiện thu nhập của người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội (và vợ hoặc chồng của người đó) thực hiện theo mẫu số 03 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cơ quan, đơn vị nơi các đối tượng sau đây đang làm việc thực hiện việc xác nhận về điều kiện thu nhập:

a) Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Trường hợp người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là các đối tượng nêu tại khoản này nghỉ chế độ (nghỉ hưu) thì giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập là Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của người đó.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các đối tượng sau đây đăng ký thường trú thực hiện việc xác nhận về điều kiện thu nhập:
a) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn;

b) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

c) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

4. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị tự xác nhận mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập theo mẫu số 04 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương IV

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 9. Về kiến thức cơ sở pháp luật 
1. Phần kiến thức cơ sở pháp luật liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư có tổng thời lượng là 12 tiết, bao gồm 02 bài giảng sau đây:

1. Bài giảng về pháp luật nhà ở; pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư (08 tiết).

2. Bài giảng về các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (04 tiết).

Điều 10. Đề cương bài giảng kiến thức cơ sở 
Đối với bài giảng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhà chung cư;

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

3. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các nội dung khác có liên quan theo nhu cầu của học viên

Điều 11. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Phần học lý thuyết bắt buộc có tổng thời lượng là 44 tiết, bao gồm 06 chuyên đề sau đây:

a) Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư (08 tiết);

b) Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư (12 tiết);

c) Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) tại nhà chung cư (08 tiết);

d) Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (08 tiết);

đ) Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải (04 tiết);

e) Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh trật tự, hành chính và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư (04 tiết).

2. Ngoài 6 chuyên đề quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các chuyên đề đào tạo khác theo nhu cầu của học viên.

3. Phần khảo sát, thực hành có tổng thời lượng 12 tiết, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Các phần thực hành khác có liên quan đến nhà chung cư theo nhu cầu của học viên;

d) Sau khi khảo sát, thực hành, các học viên phải viết bài thu hoạch bao gồm các nội dung: quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; đánh giá về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, PCCC và vệ sinh môi trường của nhà chung cư đã khảo sát.

Điều 12. Đề cương các chuyên đề kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Đề cương chuyên đề 1 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;

e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư;

g) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

2. Đề cương chuyên đề 2 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

3. Đề cương chuyên đề 3 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

4. Đề cương chuyên đề 4 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

5. Đề cương chuyên đề 5 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư;

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh;

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

6. Đề cương chuyên đề 6 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm;

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trật tự trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư);

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư;

d) Quản lý hành chính trong quản lý vận hành nhà chung cư;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Điều 13. Trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Các trường đại học, cao đẳng nghề, trường đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có chức năng đào tạo nếu có nhu cầu đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư thì phải căn cứ vào kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Chương này để xây dựng chương trình đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp.

Đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư, ngoài yêu cầu phải học kiến thức quy định tại Điều 9, các Điểm a, b Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này (với 14 tiết) thì còn phải học thêm các kiến thức sau đây:

a) Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư (04 tiết);

b) Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư (02 tiết);

c) Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, bao gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư (02 tiết);

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

2. Căn cứ vào yêu cầu các chuyên đề đào tạo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và Điều 14 của Thông tư này, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm bố trí cơ sở đào tạo lý thuyết và thực hành, bố trí giảng viên có trình độ phù hợp với các chuyên để đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo.
nội dung đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này, các cơ sở đào tạo xây dựng thời lượng đào tạo, bố trí giảng viên phù hợp với các chuyên đề đào tạo.
Chương V

QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

VÀ CÁC MẪU HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ Ở

Điều 14. Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 15. Quy định các mẫu hợp đồng về nhà ở     



1. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này;



2. Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;



3. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;



4. Mẫu Hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội thực hiện theo mẫu số 01, mẫu số 02 và mẫu số 03 tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.


5. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này.


CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 16. Trách nhiệm thi hành    


1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm như sau:


a) Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền có liên quan đến nhà ở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số ...và Thông tư này;


b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nhà ở và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về nhà ở trên địa bàn.


2. Sở Xây dựng có trách nhiệm như sau:


a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương để xác định kinh phí xây dựng chương trình kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư này;


b) Theo dõi, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài trên địa bàn theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;


c) Theo dõi, đôn đốc, trả lời hướng dẫn tổ chức, cá nhân về việc thực hiện  quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn;


d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;


đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND cấp tỉnh giao theo thẩm quyền.
Điều 17. Quy định xử lý chuyển tiếp     


1. Xử lý chuyển tiếp đối với việc bố trí kinh phí xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định sau đây:


a) Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã phê duyệt kinh phí xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thì tiếp tục thực hiện theo kinh phí đã được phê duyệt; 


b) Đối với trường hợp Sở Xây dựng đã trình đề cương, dự toán kinh phí xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nhưng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa phê duyệt thì tính toán lại kinh phí xây dựng chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư này trước khi phê duyệt.


2. Xử lý chuyển tiếp đối với nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê theo quy định sau đây:


Trường hợp cá nhân đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng để xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy phép xây dựng thì phải rà soát, bổ sung về yêu cầu xây dựng đối với nhà ở theo quy định của Thông tư này.

3. Xử lý chuyển tiếp đối với chương trình khung đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư theo quy định sau đây:


Đối với các khoá đào tạo đang tổ chức nhưng đến khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục đào tạo theo chương trình đang được áp dụng. Sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì các cơ sở đào tạo căn cứ chương trình khung quy định tại Thông tư này để xây dựng và đào tạo theo chương trình đào tạo mới.

4.  Các quy định về chuyển tiếp xử lý đối với việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được thực hiện theo các quy định chuyển tiếp xử lý cụ thể tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Phụ lục 04 của Thông tư này.
Điều 18. Hiệu lực thi hành      


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .....tháng ..... năm .....


2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 


a) Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;


b) Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;


c) Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 


d) Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi một số nội dung của các Thông tư liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư.

đ) Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


e) Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

3. Các nội dung liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Các quy định về hồ sơ và mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

5. Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.


6. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.


7. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./.
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